
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X
Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2111021 Võ Thái Anh 12/01/2003 Vĩnh Long 21XET-TT

2 210281 Vũ Tuấn Anh 20/03/2003 Long An 21XET-TT

3 219950 Phạm Gia Bảo 26/11/2003 SÓC TRĂNG 21CKO-TT

4 2111091 Nguyễn Sỹ Bel 11/04/2003 Kiên Giang 21XET-TT

5 212182 Nguyễn Thị Như Bình 03/09/2003 Bến Tre 21XET-TT

6 212457 Quách Gia Chiền 03/05/2003 21CKO-TT

7 210019 Nguyễn Hải Đăng 04/02/2000 An Giang 21CKO-TT

8 201706 Trần Thành Đạt 29/01/2002 Đồng Tháp 20CKO-TT

9 178318 Lại Văn Đoàn 26/07/1999 Vĩnh Long DH17OTO01

10 2110539 Phan Nguyễn Duy 15/10/2003 An Giang 21CKO-TT

11 210117 Phan Thanh Duy 05/05/2003 Sóc Trăng 21CKO-TT

12 214389 Trần Vũ Hà 05/12/2003 Vĩnh Long 21CKO-TT

13 2110734 Nguyễn Trường Hải 14/09/2003 Vĩnh Long 21CKO-TT

14 213259 Lê Nhã Hân 04/04/2002 Cà Mau 21XET-TT

15 210452 Nguyễn Khánh Anh Hào 27/08/2003 An Giang 21CKO-TT

16 2110602 Nguyễn Trương Thanh Hào 07/10/2003 Cần Thơ 21CKO-TT

17 211167 Võ Trung Hiếu 08/10/2003 Long An 21XET-TT

18 2111037 Huỳnh Hoàng Hưng 31/08/2003 Bạc Liêu 21XET-TT

19 2110665 Dương Quốc Huy 13/10/2003 Kiên Giang 21CKO-TT

20 175920 Lê Vĩ Khang 09/12/1999 Cần Thơ DH17XDU01

21 2111139 Nguyễn Duy Khanh 26/12/2003 An Giang 21CKO-TT

22 212133 Lê Gia Kiệt 01/06/2003 Vĩnh Long 21XET-TT

23 212625 Lê Thị Trúc Ly 05/01/2003 Bạc Liêu 21XET-TT
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24 210827 Nguyễn Nhật Xuân Mai 31/01/2003 Cà Mau 21XET-TT

25 213382 Huỳnh Minh Mẫn 15/04/2003 Vĩnh Long 21CKO-TT

26 201877 Ngô Thị Kiều My 19/05/2002 Bạc Liêu DH20QLT01

27 219882 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 23/07/2003 Vĩnh Long 21XET-TT

28 219575 Lê Trần Đông Nghi 06/08/2003 An Giang 21XET-TT

29 211859 Trần Ngọc Hiếu Nghĩa 12/04/2003 Cần Thơ 21CKO-TT

30 213495 Huỳnh Trung Nghiêm 01/09/2003 An Giang 21XET-TT

31 1810535 Vũ Thanh Phong 01/08/2000 Lâm Đồng DH18YKH04

32 2111145 Huỳnh Minh Phú 01/01/2003 Cà Mau 21XET-TT

33 219547 Phạm Huy Phương 02/09/2003 Vĩnh Long 21CKO-TT

34 2110825 Nguyễn Tuấn Thanh 08/08/2003 An Giang 21CKO-TT

35 213547 Trần Thị Mộng Thơ 15/07/2003 Cà Mau 21XET-TT

36 2111086 Dương Thị Bích Trâm 23/07/1996 Cần Thơ 21XET-TT

37 2110629 Võ Minh Trí 07/04/2003 An Giang 21XET-TT

38 191440 Trần Hữu Trọng 03/09/2001 Kiên Giang DH19KTO01

39 219481 Lê Hoàng Vủ 17/03/2002 Hậu Giang 21CKO-TT

40 219815 Dương Thị Liễu Yến 21/05/2003 Cần Thơ 21XET-TT
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